CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN
Tên mô đun: Điều khiển điện khí nén
Mã số mô đun: 2302023220
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1647/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:

ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN KHÍ NÉN 

Mã số mô đun: 2302023220
Thời gian mô đun: 120 giờ(Lý thuyết:30 giờ; Thực hành: 45giờ, Tự học:45giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:


- Vị Trí: Trước khi học mô đun này phải hoàn thành: An toàn lao động; Điện kỹ thuật; Đo lường điện tử; Kỹ thuật cảm biến; Trang bị điện; PLC cơ bản ...


- Tính chất: Là mô đun tự chọn trong chương trình đào tạo nghề Điện tử công nghiệp.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

Sau khi học xong môn học này học viên có năng lực
* Về kiến thức:

- Trình bày được cấu trúc, phân tích được sơ đồ của một số hệ thông điều khiển khí nén thông dụng

* Về kỹ năng

- Thiết lập được sơ đồ hệ thống điều khiển điện khí nén theo yêu cầu cho những thiết bị công nghệ đơn giản, điển hình.

- Lựa chọn, đo kiểm tra chức năng, lắp ráp và hiệu chỉnh được các phần tử khí nén, điện - khí nén trong sơ đồ hệ thống khí nén cơ bản.

- Chạy thử, vận hành và kiểm tra các hệ thống điều khiển điện - khí nén.

- Phát hiện và khắc phục được các lỗi cơ bản trong hệ thống.

* Về thái độ

- Thực hiện đúng các quy tắc an toàn trong vận hành, bảo dưỡng các thiết bị của hệ thống truyền động khí nén.


- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong thực hành.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

	STT
	Tên chương mục


	Thời gian lên lớp
	Thời gian tự học

	
	
	Tổng số 
	Lý thuyết
	Thực hành

(Bài tập)
	Kiểm tra*

(LT hoặc TH)
	

	1
	Giới thiệu hệ thống điều khiển điện khí nén.
	2
	2
	0
	0
	0

	2
	Các phần tử trong hệ thống điện khí nén
	20
	5
	5
	
	10

	3
	Thiết kế, lắp đặt và vận hành hệ thống điều khiển điện khí nén.
	32


	8
	10
	1

	13

	4
	Vận hành và kiểm tra hệ thống điều khiển điện - khí nén.
	28
	5
	9
	1
	13

	5
	Tìm và sửa lỗi trong hệ thống điều khiển điện - khí nén
	38
	9
	19
	1
	9

	
	Tổng cộng
	120
	29
	43
	3
	45


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:

        Bài 1: Giới thiệu hệ thống điều khiển điện khí nén.
Thời gian: 2giờ (LT:2giờ; TH: 0giờ; tự học: 0giờ )
 Mục tiêu: 




                                             


- Trình bày được ưu, nhược điểm của hệ thống điều khiển điện khí nén.
 
- Phân biệt được các phạm vi ứng dụng của hệ thống điều khiển điện khí nén.


- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong thực hành.
Nội dung bài:                                    

1. Sơ lược về lịch sử ra đời và phát triển hệ thống điều khiển điện khí nén. 

Thời gian:0,5 giờ
2. Ưu, nhược điểm của hệ thống điều khiển điện khí nén.          Thời gian:0,5 giờ
3. Phạm vi ứng dụng. 






Thời gian:01 giờ
        Bài2: Các phần tử trong hệ thống điện khí nén.
Thời gian: 20giờ (LT:5 giờ; TH: 5giờ; tự học:10giờ )
Mục tiêu: 









    

        - Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của các phần tử trong hệ thống điều khiển điện khí nén.
        - Lắp được hệ thống điều khiển điện khí nén cơ bản. 
        - Chủ động, sáng tạo và an toàn trong thực hành.
Nội dung bài:                                  
1. Các loại van trong hệ thống điều khiển điện khí nén.              Thời gian: 2 giờ

1.1. Van đảo chiều



1.2. Van chặn



1.3. Van tiết lưu



1.4. Van áp suất


1.5. Van lô gic



1.6. Van điều chỉnh thời gian  


1.7. Van chân không



2. Các phần tử điện. 





        Thời gian: 6 giờ

2.1. Công tắc



2.2. Nút ấn 



2.3. Rơ le 



2.4. Công tắc hành trình điện - cơ 



2.5. Công tắc hành trình nam châm


2.6. Cảm biến cảm ứng từ 



2.7. Cảm biến điện dung 



2.8. Cảm biến quang 


2.9. R-S Flipflop

3. Sơ đồ chức năng.






Thời gian: 2 giờ
        Bài 3: Thiết kế, lắp đặt và vận hành hệ thống điều khiển điện - khí nén.
Thời gian: 32giờ (LT: 9giờ (KT:1giờ); TH: 10giờ; tự học: 13giờ )
Mục tiêu: 











        - Đọc và vẽ được sơ đồ mạch điện, khí nén và biểu đồ trạng thái.
        - Lắp ráp, vận hành và kiểm tra hệ thống điều khiển điện - khí nén an toàn.
        - Chủ động, sáng tạo và an toàn trong thực hành.
Nội dung bài:                                 

1. Nguyên lý thiết kế hệ thống điều khiển điện khí nén.             Thời gian: 2 giờ
2. Điều khiển xy lanh bằng van hai cuộn dây.

     
Thời gian: 6 giờ

2.1. Cảm biến tiệm cận – hành trình tự thu về của xy lanh.


2.2. Cảm biến tiệm cận với rơ le.


2.3. Điều khiển xy lanh với hàm AND, OR 


2.4. Điều khiển xy lanh với van một cuộn dây – Điều khiển tự duy trì.

3. Điều khiển hai xy lanh 




        Thời gian: 8 giờ

3.1. Điều khiển trạm phân phối làm việc một chu trình


3.2. Điều khiển trạm phân phối làm việc lớn hơn một chu trình 
4. Biểu đồ trạng thái.






Thời gian: 2 giờ
5. Kiểm tra. 








Thời gian:1 giờ
        Bài 4: Vận hành và kiểm tra hệ thống điều khiển điện-khí nén 
Thời gian: 28giờ (LT:5 giờ; TH: 10giờ (KT:1giờ); tự học: 13giờ )
Mục tiêu: 









  

        - Phân tích được các mạch ứng dụng của các phần tử trong hệ thống điều khiển điện khí nén.

        - Lắp ráp và vận hành thành thạo các hệ thống điều khiển điện – khí nén .

        - Bảo dưỡng, sửa chữa được hệ thống điều khiển khí nén đạt yêu cầu. 

        - Chủ động, sáng tạo và an toàn trong thực hành.

Nội dung bài:                                  
1. Điều khiển xy lanh bằng van hai cuộn dây.


Thời gian: 2 giờ
2. Điều khiển xy lanh bằng cảm biến tiệm cận .


Thời gian: 3 giờ
3. Điều khiển xy lanh bằng cảm biến tiệm cận với rơ le. 

Thời gian: 3 giờ
4. Điều khiển xy lanh với hàm AND, OR. 



Thời gian: 1 giờ
5. Điều khiển xy lanh với van một cuộn dây - Điều khiển tự duy trì. 

 









    Thời gian: 2 giờ
6. Điều khiển hai xy lanh làm việc một chu trình


Thời gian: 1 giờ
7. Điều khiển hai xy lanh làm việc lớn hơn một chu trình 

Thời gian: 2 giờ
10. Kiểm tra. 







Thời gian:1 giờ
        Bài 5: Tìm và sửa lỗi trong hệ thống điều khiển điện - khí nén.
Thời gian: 38giờ (LT:9 giờ; TH: 20 giờ (KT:1giờ); tự học: 9giờ )
Mục tiêu: 









            Trình bày được cấu trúc của hệ thống điều khiển khí nén.

        - Kiểm tra được các phần tử trong hệ thống điều kiển điện khí nén.

        - Thay thế và điều chỉnh được các phần tử trong hệ thống điện – khí nén.

        - Vận hành được hệ thống sau khi sửa chữa.

        - Tự học để nâng cao kiến thức và kỹ năng làm việc.

Nội dung bài:                                 
1. Phương pháp tìm và sửa lỗi.




        Thời gian: 9 giờ
2. Các bài tập thực hành sửa lỗi. 



       Thời gian: 19 giờ

2.1. Lỗi trong phần khí nén của toàn bộ hệ thống.


2.2. Lỗi tạo ra từ việc lắp sai.


2.3. Lỗi xuất hiện trong quá trình vận hành.
3. Kiểm tra. 
Thời gian:1 giờ



IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Vật liệu:



Sổ ghi chép, giấy, bút và bút chì.
2. Dụng cụ và trang thiết bị:

        - Máy chiếu, máy tính cá nhân

        - Các phần tử chính cho thí nghiệm: 

        ● Bộ dây nối khí nén

        ● Xi lanh tác dụng một chiều

        ● Xi lanh tác dụng 2 chiều

        ● Động cơ khí nén

        ●  Tay quay khí nén


● Bộ lọc

        ● Bộ chia dòng khí nén

        ● Van tiết lưu một chiều

        ● Van áp suất

        ● Công tắc hành trình cơ khí

        ● Bộ rơ le

        ● Bộ rơle thời gian

        ● Bộ đếm

        ● Áp kế

        ● Phần tử giảm chấn

        ● Các phần tử nối (T)

        ● Bộ cho tín hiệu ra

        ● Máy nén khí và thiết bị phụ trợ  

3. Học liệu:

- Giáo trình hệ thống điều khiển bằng khí nén.
- Tranh ảnh, bản vẽ treo tường.
- Đĩa CD mô phỏng.

4. Nguồn lực khác:


Phòng  thí nghiệm.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Kiến thức:

- Nguyên lý chức năng làm việc của các phần khí nén.

- Kiến thức để thiết kế mạch điều khiển mạch điều khiển khí nén 1 xi lanh, 2 xi lanh.

- Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp trực tiếp hoặc trắc nghiệm tự luận đạt yêu cầu.

2. Kỹ năng:

- Đọc và phân tích được các hệ thống điều khiển bằng khí nén trong thực tế.

- Khả năng ứng dụng lắp ráp các loại van điều khiển, điều chỉnh các phần tử khí nén trong mạch thiết kế.

- Phát hiện lỗi của phần tử và hệ thống, sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống.
3. Thái độ:

Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc. Có tinh thần hợp tác giúp đỡ lẫn nhau. Được đánh giá qua quá trình học tập.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:


Chương trình này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Sơ cấp nghề, Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề “ Điện tử công nghiệp”.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:
- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy. 

- Khi giảng dạy, cần giúp sinh viên hiểu rõ nguyên lý chức năng làm việc của các phần khí nén. 

- Các nội dung lý thuyết liên quan đến phân tích được các hệ thống điều khiển bằng khí nén trong thực tế. 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

4. Tài liệu tham khảo:

       [1] Hệ thống điều khiển khí nén - TS.Nguyễn Ngọc Phương - NXB Giáo dục - 2000.

       [2] Công nghệ khí nén - PGS. TS. Hồ Đắc Thọ - Nxb KH &KT 2004   

       [3] Hệ thống thủy lực và khí nén - Ts. Nguyễn Thị Xuân Thu, Ts. Nhữ Phương Mai - NXB Lao động – 2001. 

